
   SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        HỘI ĐỒNG TĐKT                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

                 Tây Ninh, ngày    tháng 12 năm 2022 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Về việc đánh giá, xét khen thưởng thành tích  

cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp năm 2022 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Phòng họp Sở Tư pháp, 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Tư pháp tiến hành họp đánh giá, bình xét thành 

tích của các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp để đề nghị khen thưởng thành tích 

trong năm 2022.   

I. Thành phần dự họp 

- Hội Đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp có mặt 07/07 thành viên. Vắng 

có lý do: 0 đồng chí. 

- Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng 

TĐKT Sở.  

 - Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Lan - Chuyên viên Văn phòng Sở. 

II. Nội dung cuộc họp 

Bình xét và đề nghị khen thưởng thành tích trong công tác năm 2022 cho tập 

thể và cá nhân thuộc Sở Tư pháp. 

III. Diễn biến cuộc họp 

1. Ông Phạm Văn Đặng - Chủ tịch Hội đồng TĐKT: Nêu tóm tắt kết quả đạt 

được qua một năm tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua; trong đó tập thể các 

phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Quyết định số 

242/QĐ-STP ngày 28/01/2022 của Sở Tư pháp về việc ban hành Chương trình công 

tác tư pháp năm 2022 và các chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.  

2. Bà Huỳnh Thị Mộng Trinh - Phó Chánh Văn phòng Sở - Thành viên Hội 

đồng TĐKT: Thông qua một số tiêu chí xét thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn số 

158/HD-HĐTĐ ngày 04/10/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tây Ninh 

về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-STP ngày 28/9/2022 của Sở Tư pháp về việc 

ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cấp trên và 

bảng tổng hợp đề nghị xét thi đua, khen thưởng của các tập thể và cá nhân năm 2022. 
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3. Đi vào nội dung cuộc họp, tập thể Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thống 

nhất Sở Tư pháp có 71 cá nhân gửi hồ sơ đề nghị, trong đó 04 cá nhân có thời gian 

công tác dưới 10 tháng không đủ điều kiện xét khen thưởng năm 2022. Trong số 67 

cá nhân đủ điều kiện xét thi đua năm 2022, thì: 

- Có 26 cá nhân thuộc Khối thi đua các Phòng thuộc Sở đủ điều kiện công nhận 

danh hiệu Lao động tiên tiến; 

- Có 41 cá nhân thuộc Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở đủ điều kiện công 

nhận danh hiệu Lao động tiên tiến; 

Theo đó, Hội đồng TĐKT Sở xét công nhận lao động tiên tiến cho 67 cá nhân 

đề nghị xét thi đua theo Bảng tổng hợp của Văn phòng Sở. 

4. Tập thể Hội đồng thi đua khen thưởng tiến hành thảo luận, phân tích, đánh 

giá thành tích của các cá nhân, tập thể và 07/07 thành viên đi đến thống nhất bình xét 

và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân với nội dung như sau: 

A. BÌNH XÉT CÁC KHỐI THI ĐUA 

Thống nhất kết quả đánh giá, bình xét, đề nghị công nhận của Khối trưởng: 

Khối thi đua các phòng thuộc, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Khối 

thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau: 

I. Khối thi đua số 1: Các phòng thuộc Sở 

 

 STT 

 

TÊN PHÒNG 

Điểm 

đánh giá 
Xếp hạng 

1 Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật 982.5 Nhất 

2 Văn phòng Sở 960.5 Nhì 

3 
Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp 
941.5 Ba 

4 Thanh tra Sở 905 Tư 

Tập thể Hội đồng TĐKT đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định đánh giá 

các phòng có điểm tổng trên 950 điểm là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ 

thể: 

- Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật; 

- Văn phòng Sở; 
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Đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định đánh giá Phòng Hành chính Tư pháp 

và Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở là tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

II. Khối thi đua số 2: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

 

TT 

 

TÊN ĐƠN VỊ 

Điểm 

đánh giá 
Xếp hạng 

1 Phòng Công chứng số 3 975 Nhất 

2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 970 Nhì 

3 Phòng Công chứng số 1 909 Ba 

4 Phòng Công chứng số 2 735 Tư 

5 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản 733 Năm 

Đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định đánh giá các đơn vị có điểm tổng 

trên 950 điểm là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: 

- Phòng Công chứng số 3; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

Đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định đánh giá các tập thể sau là tập thể 

hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

- Phòng Công chứng số 1; 

- Phòng Công chứng số 2; 

- Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản. 

II. Khối thi đua số 3: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện theo Thông báo số 2749/TB-STP ngày 07/12/2022 của Sở Tư pháp 

về kết quả đánh giá điểm thi đua, xếp hạng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành 

phố năm 2022. 

B. THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

I. BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ  

1. Danh hiệu thi đua 

a) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi 

đua” năm 2022 cho tập thể đạt hạng nhất trong các Khối thi đua thuộc Sở 

- Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật; 
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- Phòng Công chứng số 3. 

- Phòng Tư pháp huyện Dương Minh Châu. 

b) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” cho 02 tập thể 

- Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật; 

- Phòng Công chứng số 3. 

c) Đề nghị Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

cho 07 tập thể 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 

- Phòng Công chứng số 1; 

- Phòng Công chứng số 2; 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

2. Hình thức khen thưởng  

a) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2022 cho tập thể đã 

đạt hạng nhì trong các Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp do Sở Tư pháp theo dõi, 

hướng dẫn 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh. 

b) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2022 cho tập thể đã 

đạt hạng nhì, hạng ba trong Khối thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành 

phố do Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn 

- Phòng Tư pháp huyện Châu Thành; 

- Phòng Tư pháp huyện Tân Biên. 

c) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm cho tập thể có thành 

tích 02 năm liền (2021-2022) “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh. 

d) Đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 05 tập thể 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; 

- Thanh tra Sở; 
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- Phòng Công chứng số 1; 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

II. BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN  

1. Danh hiệu thi đua 

a) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm 2022 

- Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp. 

b) Đề nghị Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 

56 cá nhân có tên sau 

1. Ông Nguyễn Thành Lũy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

2. Bà Đặng Thị Bích Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp; 

4. Bà Phan Thị Kim Mai, Phó Chánh Văn phòng Sở 

5. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 

6. Bà Lê Thị Nia, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 

7. Ông Phạm Đình Giang, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 

8. Bà Huỳnh Thị Thu Thảo, Kế toán trưởng Văn phòng Sở Tư pháp; 

9. Ông Tôn Văn Đúng, Nhân viên bảo vệ Sở Tư pháp; 

10. Ông Nguyễn Minh Đức, Nhân viên lái xe Sở Tư pháp; 

11. Ông Đặng Hồng Phúc, Nhân viên bảo vệ Sở Tư pháp; 

12. Bà Nguyễn Hoàng Sâm, Nhân viên hợp đồng Sở Tư pháp; 

13. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Thanh tra viên Sở Tư pháp; 

14. Bà Trần Trọng Phương Loan, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến 

pháp luật; 

15. Bà Phạm Lê Ngọc Giàu, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp 

luật; 

16. Ông Huỳnh Trần Huy Bảo, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp 

luật; 

17. Ông Nguyễn Như Ý, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp; 



 

6 

 

18. Bà Lê Thị Xuân Mai, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp; 

19. Bà Lê Ngọc Nga, Phó trưởng Phòng Công chứng số 1; 

20. Bà Mai Thị Yến Linh, Công chứng viên Phòng Công chứng số 1; 

21. Bà Đặng Ngọc Tuyết, Kế toán viên Phòng Công chứng số 1; 

22. Bà Trần Thị Thái Thủy, Chuyên viên cao đẳng Phòng Công chứng số 1; 

23. Bà Nguyễn Thị Nhân, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1; 

24. Bà Lưu Thị Thắm, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 1; 

25. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 1; 

26. Bà Võ Thị Thanh Tuyền, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 1; 

27. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 1; 

28. Ông Nguyễn Văn Phúc, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 1; 

29. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 1; 

30. Ông Trần Hùng Nghiễm, Trưởng Phòng Công chứng số 2; 

31. Ông Đặng Trung Kỹ, Công chứng viên Phòng Công chứng số 2; 

32. Bà Nguyễn Thị Phương, Cán sự Phòng Công chứng số 2; 

33. Bà Lâm Thị Thu Tâm, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 2; 

34. Bà Lê Thị Đào, Lưu trữ viên trung cấp Phòng Công chứng số 2; 

35. Nguyễn Thị Thanh Trang, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 2 

36. Đổ Yến Nhi, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 2; 

37. Ông Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Phòng Công chứng số 3; 

38. Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó trưởng phòng Phòng Công chứng số 3; 

39. Bà Nguyễn Thị Cam, Kế toán viên Phòng Công chứng số 3; 

40. Ông Lê Thanh Tú, Chuyên viên Phòng Công chứng số 3; 

41. Ông Nguyễn Bùi Tùng, Chuyên viên Phòng Công chứng số 3; 

42. Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 3; 

43. Ông Hoàng Đình Tiến, Nhân viên hợp đồng Phòng Công chứng số 3; 

44. Bà Trần Thị Cẩm Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Tây Ninh; 

45. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 
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46. Bà Lê Thị Thu Thảo, Lưu trữ viên trung cấp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

47. Bà Võ Thị Tú Quyên, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

48. Bà Nguyễn Thị Sơn Trang, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

49. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Tây Ninh; 

50. Ông Lê Thanh Điền, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

51. Bà Nguyễn Thị Hiền, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

52. Bà Nguyễn Thụy Như, Kế toán trưởng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Tây Ninh; 

53. Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây 

Ninh; 

54. Bà Nguyễn Thị Bích Trang, Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

tỉnh Tây Ninh; 

55. Bà Thiều Thị Thưởng, Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

tỉnh Tây Ninh; 

56. Bà Đỗ Hồng Ngọc, Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây 

Ninh. 

c) Đề nghị Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối 

với 10 cá nhân có tên sau 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp 

luật; 

2. Bà Đào Thị Anh Tuyết, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Phổ biến 

pháp luật; 

3. Bà Huỳnh Thị Mộng Trinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; 

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp; 

5. Bà Đặng Thị Bảo Trân, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp; 

6. Ông Bùi Đắc Hiển, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 
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7. Ông Mai Quang Tuyên, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp; 

8. Ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Tây Ninh; 

9. Ông Kim Ngọc Thông, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1; 

10. Bà Kiều Thị Xuân Nương, Công chứng viên Phòng công chứng số 3. 

d) Đề nghị Giám đốc Sở trình Hội đồng TĐKT tỉnh công nhận danh hiệu 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 

- Ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; 

2. Hình thức khen thưởng  

a) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 03 cá nhân có 

thành tích 02 năm liền (2021-2022) “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

1. Bà Đặng Thị Bảo Trân, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp; 

2. Ông Kim Ngọc Thông, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1; 

3. Ông Bùi Đắc Hiển, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp. 

b) Đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 20 cá nhân có tên sau 

1. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp; 

2. Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây 

Ninh; 

3. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Thanh tra viên Sở Tư pháp; 

4. Bà Lê Thị Nia, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 

5. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 

6. Ông Phạm Đình Giang, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp; 

7. Bà Huỳnh Thị Thu Thảo, Kế toán trưởng Sở Tư pháp; 

8. Bà Trần Trọng Phương Loan, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến 

pháp luật; 

9. Bà Phạm Lê Ngọc Giàu, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp 

luật; 

10. Ông Nguyễn Như Ý, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp; 
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11. Bà Lê Thị Xuân Mai, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp; 

12. Bà Lưu Thị Thắm, Nhân viên Phòng Công chứng số 1; 

13. Bà Võ Thị Thanh Tuyền, Nhân viên Phòng Công chứng số 1; 

14. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nhân viên Phòng Công chứng số 1; 

15. Bà Nguyễn Thị Cam, Kế toán Phòng Công chứng số 3; 

16. Ông Lê Thanh Tú, Chuyên viên Phòng Công chứng số 3; 

17. Bà Võ Thị Tú Quyên, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

18. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Tây Ninh; 

19. Bà Nguyễn Thụy Như, Kế toán trưởng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Tây Ninh. 

20. Ông Nguyễn Minh Đức, Nhân viên lái xe Sở Tư pháp. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên Hội 

đồng Thi đua, khen thưởng Sở cùng nghe./. 

                            TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN                      CHỦ TỊCH 

 

 

 

                 Hoàng Thị Lan                                                 Giám đốc Sở                                                                                                         

                                                                                         Phạm Văn Đặng 
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